       SỞ GD & ĐT THANH HOÁ
TRƯỜNG THPT LƯU ĐÌNH CHẤT         ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG CẤP TRƯỜNG 
                                                                                                        NĂM HỌC 2009 – 2010

MÔN: VẬT LÝ - Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1: (4 điểm) Moät con laéc đơn goàm quaû caàu kim loaïi khoái löôïng m = 0,1kg ñöôïc treo vaøo moät ñieåm A coá ñònh baèng moät ñoaïn daây maûnh coù ñoä daøi l = 5m. Ñöa quaû caàu ra khoûi vò trí caân baèng cho ñeán khi daây treo nghieâng vôùi goùc thaúng ñöùng moät goùc 
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a

= 90 roài buoâng cho noù dao ñoäng điều hoà. Laáy g =(2 = 10 m/s2.

a. Vieát phöông trình dao ñoäng cuûa con laéc. Chọn gốc thời gian lúc buông vật. Tính ñoäng naêng cuûa noù sau  khi buoâng moät khoaûng thôøi gian t = 
[image: image2.wmf]2
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b. Xaùc ñònh cô naêng toaøn phaàn cuûa con laéc.

Bài 2: (4 điểm) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật m = 250g. Ở VTCB lò xo dãn 2,5cm. Cho con lắc dddh. Thế năng của nó khi có vận tốc 40
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cm/s là 0,02J. Lấy g = 10m/s2 và 
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2 = 10. Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ x = -2cm và đang chuyển động theo chiều dương. Xác định các thời điểm vật có vận tốc cực đại trong 2 chu kỳ đầu.

Bài 3: (4 điểm) Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 45mm ở trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u1 = u2 = 2cos100(t (mm). Trên mặt thoáng chất lỏng có hai điểm M và M’ ở cùng một phía của đường trung trực của AB thỏa mãn: MA - MB = 15mm và M’A - M’B = 35mm. Hai điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và giữa chúng chỉ có một vân loại đó.

a. Tìm bước sóng và vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng. Hai điểm M và M’ thuộc vân giao thoa cực đại hay vân giao thoa cực tiểu?

b. Tính số điểm dao động cực đại trên đoạn AM.

Bài 4: (4 điểm) Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. 
Bé nguån gåm 2 d·y, mçi d·y gåm 6 pin nèi tiÕp, 
mçi pin cã suất điện động e = 1,5V, điện trở trong r0 = 0,5(. 
Hai bãng ®Ìn lµ: §1 : 3V – 1W; §2 : 6V – 3W.

a) Khi R1= 11(, R2 = 6(, t×m c­êng ®é dßng

®iÖn qua mçi ®Ìn vµ hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu mçi

®Ìn. NhËn xÐt ®é s¸ng cña mçi ®Ìn.

b) T×m R1, R2 ®Ó c¸c ®Ìn s¸ng b×nh th­êng.

Bài 5: (4 điểm) Một học sinh dùng một ống hình trụ rỗng, trong suốt, hở hai đầu, một thùng nước, một âm thoa (dụng cụ tạo sóng âm) và một thước đo chiều dài. Trình bày phương án thí nghiệm mà học sinh đó đã làm để đo được tần số rung của âm thoa? Giải thích? Cho rằng vận tốc truyền âm trong không khí đã biết./.
________HẾT________
     SỞ GD & ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT LƯU ĐÌNH CHẤT                 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2009 – 2010

MÔN: VẬT LÝ - Thời gian làm bài: 120 phút


Bài 1: Phương trình dao động của con lắc có dạng: s = S0cos(
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Trong đó 
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Khi t = 0 thì 
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Hoặc: S0 = l.
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m => s = 
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Sau thời gian t = 
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Thế năng của vật lúc đó là: wt = 
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 = 0,046875J 

Cơ năng con lắc là: W = 
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Động năng của vật lúc đó: wd = W – wt = 0,015625J


Bài 2: k = mg/
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D

 = 100N/m => 
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 = 20rad/s => T = 
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Khi v = 40
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cm/s => wd = 0,06J => W = wt + wd = 0,08J

=> A = 0,04m = 4cm

Ptdd: x = Acos(
[image: image26.wmf]t

wj

+

); v = -
[image: image27.wmf](

)

Asint+

wwj


Khi t = 0 => x = -2cm; v > 0 => cos
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 = -1/2; sin
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 < 0 => 
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 = 4
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/3 => x = 4cos(20t + 4
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/3) cm

Khi vmax => sin (20t + 4
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/3) = 
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1 => 20t + 4
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 và t = 
[image: image39.wmf]11

12020

n

pp

-+


Vì 0 
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 2T = 
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/5s => 2 
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4 => n = 2, 3, 4 => t = t = 0,026s; 0,183s; 0,34s; 0,497s;  


Bài 3: 

a. Giả sử M và M’ thuộc vân cực đại
Khi đó: MA – MB = 15mm = k
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; M’A – M’B = 35mm = (k + 2)
[image: image46.wmf]l

 => (k + 2)/k = 7/3 => k = 1,5 không thoả mãn => M và M’ không thuộc vân cực đại.

Nếu M, M’ thuộc vân cực tiểu thì: 

MA – MB = 15mm = (2k + 1)
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/2; và M’A – M’B = 35mm = 
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 => k = 1. Vậy M, M’ thuộc vân cực tiểu bậc 2 và bậc 4

Ta suy ra: MA – MB = 15mm = (2k + 1)
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/2 => 
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 = 10mm.

=> v = 
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.f = 500mm/s = 0,5m/s

b. Số cực đại trên AB là: n < 
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 = 4,5 => n = 4. Vậy có N = 2n + 1 = 9 cực đại trên đoạn AB

Vì M thuộc cực tiểu bậc 2 và nằm về phía B nên giữ M và trung trực của AB có 1 cực đại ( k = 1) (không tính cực đại trung tâm). Từ trung trực của AB đến A có 4 cực đại/
Vậy giữa M và A có 6 cực đại

Bài 4: HD: Eb = 6e = 9V; rb = 6r0/2 = 1,5
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. RD1 = 9
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; RD2 = 12
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a/ Khi R1 = 11
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, R2 = 6
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 => RAB = 13,5
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=> Ic = Eb/(RAB + rb) = 0,6A = I2 => UAD = Ic.RAD = 4,5V = UĐ2
=> ID2 = UD2/RD2 = 0,375A

ID1 = UAD/(R1 + RD1) = 0,225A; UD1 = ID1.RD1 = 2,025V. Cả hai đèn đều tối hơn bình thường

b/ Dòng điện định mức qua mỗi đèn: ID1 = 1/3A; ID2 = 0,5A

Khi các đèn sáng bình thường => UAD = UD2 = 6V; ID2 = 0,5A, ID1 = 1/3A => R1 = UAD/ID1 – RD1 = 9
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Ic = ID1 + ID2 = 5/6A; RAD = 7,2
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. Áp dụng ĐL ÔM toàn mạch: Ic = Eb/(RAD + R2 + rb) => R2 = 2,1
[image: image62.wmf]W

.


Bài 5: Nhúng ống thẳng đứng vào thùng nước . Cho âm thoa dao động trên miệng ống rồi nâng từ từ ống lên. Khi nào nghe thấy âm ở miệng ống to nhất thì dừng lại, dùng thước đo khoảng cách từ miệng ống tới mực nước (l1). Tiếp tục nâng ống lên đến khi lại nghe thấy âm ở miệng ống to nhất, làm như trên đo được khoảng l2. Khi đó l1 – l2  = 
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. Từ đó tính được 
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. Rồi suy ra f theo công thức 
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 = v/f => f = v/
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.(v là vận tốc truyền âm trong không khí)
Giải thích: Khi âm nghe được ở miếng ống to nhất lúc đó trong ống có sóng dừng với miệng ống là bụng sóng. Ta đo hai lần nghe được âm to nhất liên tiếp ứng với hai khoảng cách tạo sóng dừng liên tiếp. Do đó l1 – l2 = 
[image: image67.wmf]/2

l


R1





R2





§1





§2





A





B





C





A





B





M








_1319477607.unknown

_1319478469.unknown

_1319478930.unknown

_1319478956.unknown

_1319479641.unknown

_1319480871.unknown

_1319480894.unknown

_1319479971.unknown

_1319480850.unknown

_1319479332.unknown

_1319479586.unknown

_1319479146.unknown

_1319479302.unknown

_1319478951.unknown

_1319478524.unknown

_1319478718.unknown

_1319478909.unknown

_1319478603.unknown

_1319478490.unknown

_1319477663.unknown

_1319477680.unknown

_1319477622.unknown

_1281119713.unknown

_1281120098.unknown

_1281120789.unknown

_1319477466.unknown

_1319477538.unknown

_1319477420.unknown

_1282541360.unknown

_1281120773.unknown

_1281120780.unknown

_1281120153.unknown

_1281120555.unknown

_1281119817.unknown

_1281119845.unknown

_1281119735.unknown

_1281119353.unknown

_1281119635.unknown

_1281119661.unknown

_1281119403.unknown

_1281119444.unknown

_1281114184.unknown

_1281119157.unknown

_1225379684.unknown

_1225379983.unknown

